
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 9, ngách 110/3 Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

02/04/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUÂN PHƯƠNG

0109578800

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

3. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

4. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

5. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311(Chính)

6. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

7. Hoạt động thể thao khác 9319

8. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

11. Dịch vụ ăn uống khác 5629

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

15. Đào tạo sơ cấp 8531

16. Đào tạo trung cấp 8532

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUÂN PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHUONG SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0972573917
Email:

Fax:
Website:

1/2Thời gian đăng từ ngày 02/04/2021 đến ngày 02/05/2021



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
PHƯƠNG

Thôn Ngăm Thượng, 
Xã Minh Tân, Huyện 
Vụ Bản, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 036096000326

2 LÊ THỊ THU 
TRANG

Thôn Liên Lý, Xã 
Phù Lỗ, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 015189000460

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036096000326
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngăm Thượng, Xã Minh Tân, Huyện Vụ Bản, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Ngăm Thượng, Xã Minh Tân, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG Nam

10/02/1996 Kinh Việt Nam

31/08/2015 Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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